	ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	

	

	CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

	HỌC PHẦN:  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2
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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện kiên quyết để thực hiện học phần

Công nghệ chế tạo máy 2 là học phần kỹ thuật chuyên ngành, là cơ sở lý thuyết phân loại được các dạng bề mặt trên chi tiết gia công, ứng dụng lý thuyết đó để xác định các phương pháp gia công cắt gọt cho phù hợp; tìm hiểu các yếu tố công nghệ gia công các chi tiết điển hình. 
Điều kiện tiên quyết: các học phần học trước gồm Đồ gá; Công nghệ Chế tạo máy 1. Sắp xếp học phần này vào học kỳ 1 năm thứ 2.

2. Mục tiêu
Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết, tính lượng dư gia công, quy trình công nghệ gia công một số chi tiết điển hình, khái niệm về công nghệ lắp ráp và thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí, khái niệm về công nghệ điển hình và cơ sở tối ưu hóa quy trình công nghệ.
Sau khi học xong học phần này, học sinh thực hiện được thiết kế được quy trình công nghệ gia công chi tiết, thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí đơn giản. 
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  
	Thứ tự
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	  Bài 9
	Gia công mặt phẳng
	4
	 1
	 
	5

	Bài 10
	Gia công mặt trụ ngoài
	4
	1
	 
	5

	Bài 11
	Gia công lỗ (mặt trụ trong) 
	3
	1
	 
	4

	Bài 12
	Gia công rãnh then, then hoa
	2
	
	1
	3

	Bài 13
	Gia công ren
	2
	
	
	2

	Bài 14
	Gia công răng
	2
	1
	 
	3

	Bài 15
	Các phương pháp gia công mặt định hình
	2
	
	 
	2

	Bài 16
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	3
	 
	1
	4

	Bài 17
	Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục
	2
	1
	
	3

	Bài 18
	Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng bạc
	3
	
	
	3

	Bài 19
	Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng
	2
	1
	 
	3

	Bài 20
	Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp
	3
	
	 1
	4

	Bài 21
	Cơ sở công nghệ lắp ráp
	2
	 
	
	2

	Bài 22
	Lắp ráp một số mối lắp điển hình
	2
	
	
	2

	TỔNG CỘNG
	36
	6
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Bài 9. GIA CÔNG MẶT PHẲNG
Mục tiêu
- Trình bày được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công mặt phẳng.
- Chọn được phương pháp gia công mặt phẳng dựa trên đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật.
I. Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật khi gia công mặt phẳng
II. Bào và xọc mặt phẳng

1. Khả năng công nghệ của phương pháp bào và xọc
2. Các biện pháp công nghệ khi bào và xọc
III. Phay mặt phẳng

1. Khái niệm và khả năng công nghệ của phương pháp phay mặt phẳng
2. Các biện pháp công nghệ khi phay mặt phẳng
3. Biện pháp tăng năng suất khi phay
IV. Mài mặt phẳng

1. Khái niệm mài mặt phẳng
2. Mài mặt phẳng bằng đá mài hình trụ
3. Mài mặt phẳng bằng đá mài mặt đầu
V. Mài nghiền mặt phẳng

1. Khái niệm mài nghiền mặt phẳng
2. Đặc điểm quá trình mài nghiền
VI. Cạo mặt phẳng

1. Khái niệm cạo mặt phẳng
2. Ưu điểm của phương pháp cạo
3. Các yêu cầu của chi tiết trước khi cạo
VII. Kiểm tra mặt phẳng
Bài 10. GIA CÔNG MẶT TRỤ NGOÀI
Mục tiêu
- Trình bày được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công mặt trụ ngoài.
- Chọn được phương pháp gia công mặt trụ ngoài dựa trên đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của mặt trụ ngoài.
I. Khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật
II. Tiện mặt trụ ngoài

1. Khái niệm về phương pháp tiện bề mặt trụ ngoài
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác khi tiện
3. Các biện pháp công nghệ khi tiện bề mặt trụ ngoài
III. Mài mặt trụ ngoài

1. Khái niệm mài trụ ngoài
2. Chọn đá mài
3. Chọn chế độ mài
4. Phương pháp mài có tâm
5. Phương pháp mài không tâm
VI. Mài nghiền mặt trụ ngoài

1. Bản chất mài nghiền mặt trụ ngoài
2. Biện pháp công nghệ mài nghiền mặt trụ ngoài
V. Mài siêu tinh mặt trụ ngoài
Bài 11. GIA CÔNG LỖ (mặt trụ trong)
Mục tiêu
- Trình bày được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công lỗ
- Chọn được phương pháp gia công lỗ dựa trên đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của lỗ 
1. Khái niệm, phân loại và các yêu cầu kỹ thuật
2. Khoan lỗ
3. Khoét lỗ
4. Doa lỗ
5. Tiện lỗ

6. Chuốt lỗ

7. Mài lỗ

Bài 12. GIA CÔNG RÃNH THEN, THEN HOA
Mục tiêu


- Trình bày được các phương pháp gia công then bằng trên máy phay
I. GIA CÔNG RÃNH THEN
1. Gia công rãnh then bằng
2. Gia công rãnh then bán nguyệt
II. GIA CÔNG THEN HOA

1. Phương pháp định hình
2. Phương pháp bao hình
Bài 13. GIA CÔNG REN
Mục tiêu
 - Trình bày được các phương pháp gia công ren bằng trên máy tiện,  phay, mài.
I. Khái niệm về ren

II. Các phương pháp gia công bề mặt ren

1. Gia công ren bằng ta rô, bàn ren, đầu cắt ren

2. Tiện ren

3. Phay ren

4. Cán ren

5. Mài ren
Bài 14. GIA CÔNG RĂNG
Mục tiêu
- Trình bày được các phương pháp gia công răng trên máy phay, yêu cầu kỹ thuật, tính kết cấu, chuẩn khi gia công bánh răng và quy trình công nghệ trước khi cắt răng.
I. Khái niệm
II. Các phương pháp gia công bánh răng trụ răng thẳng
1. Phương pháp định hình
2. Phương pháp bao hình
Bài 15. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BỀ MẶT ĐỊNH HÌNH
Mục tiêu


- Trình bày được các phương pháp gia công bề mặt định hình 

I. Gia công bằng dao định hình
II. Gia công bề mặt định hình bằng đồ gá chép hình
1. Tiện chép hình
2. Phay chép hình

II. Gia công định hình trên máy chuyên dùng
1. Nguyên lý chép hình bằng thủy lực
2. Nguyên lý chép hình bằng đầu dò điều khiển bằng điện
Bài 16. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
Mục tiêu



- Trình bày được các phương pháp gia công đặc biệt.
I. Gia công bằng tia lửa điện

1. Nguyên lý
2. Ứng dụng
II. Gia công bằng chùm tia lazer
1. Nguyên lý

2. Ứng dụng

III. Gia công bằng siêu âm
1. Nguyên lý

2. Ứng dụng

VI. Gia công bằng điện hóa

1. Nguyên lý

2. Ứng dụng

Bài 17. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC
Mục tiêu
- Trình bày được các phương pháp gia công và biện pháp công nghệ khi gia công chi tiết dạng trục.

1. Khái niệm và các yêu cầu của chi tiết dạng trục
2. Chọn chuẩn
3. Trình tự các nguyên công
Bài 18. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG BẠC
Mục tiêu
- Trình bày được các phương pháp gia công và biện pháp công nghệ khi gia công chi tiết dạng bạc.
1. Khái niệm và các yêu cầu của chi tiết dạng bạc
2. Chọn chuẩn

3. Trình tự các nguyên công
Bài 19. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG
Mục tiêu

- Trình bày được các phương pháp gia công và biện pháp công nghệ khi gia công chi tiết dạng càng.
1. Khái niệm và các yêu cầu của chi tiết dạng càng
2. Chọn chuẩn

3. Trình tự các nguyên công
Bài 20. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG HỘP
Mục tiêu
- Trình bày được các phương pháp gia công và biện pháp công nghệ khi gia công chi tiết dạng hộp.
1. Khái niệm và các yêu cầu của chi tiết dạng hộp
2. Chọn chuẩn

3. Trình tự các nguyên công
Bài 21. CƠ SỞ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP
Mục tiêu


- Trình bày được các hình thức tổ chức lắp ráp và quy trình công nghệ lắp ráp
I. Khái niệm về lắp ráp

II. Các hình thức tổ chức lắp ráp

1. Lắp ráp cố định

2. Lắp ráp di động

III. Qui trình công nghệ lắp ráp

1. Trình tự qui trình lắp ráp

2. Sơ đồ lắp ráp
Bài 22. LẮP RÁP MỘT SỐ MỐI LẮP ĐIỂN HÌNH


- Trình bày được một số mối  lắp ráp điển hình và quy trình công nghệ lắp ráp
Mục tiêu
I. Lắp các mối lắp cố định tháo được

1. Mối lắp ren

2. Mối lắp then

II. Lắp các mối lắp cố định không tháo được

1. Lắp căng bằng cách nung nóng vật bao

2. Lắp căng bằng cách làm lạnh vật bị bao

II. Lắp các mối lắp di động

1. Lắp ổ trượt

2. Lắp ổ lăn

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Yêu cầu các bài giảng lý thuyết phải có mô hình hoặc kết hợp chiếu phim để học sinh dễ hình dung, nhất là phần kỹ thuật gia công các bề mặt, phần biện pháp công nghệ chính và các phương pháp kiểm tra. Tùy tình hình cụ thể số lượng học sinh mà giáo viên có thể bố trí thêm phần hướng dẫn ngoài giờ để đảm bảo học sinh hoàn thành tập thuyết minh bài tập lớn.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH


Tài liệu giảng dạy Công nghệ chế tạo máy 2 (TCCN), Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Ngọc Anh; Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NXB KHKT – Hà nội, 1970 đến 1995.
2. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995.
3. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1988.

4. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

5. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật bào và xọc. Nhà xuất bản Công Nhân Kỹ Thuật, 1988.

6. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

7. Đặng Văn Nghìn; Lê Minh Ngọc. Cơ sở Công nghệ chế tạo máy. ĐH Bách Khoa TP. HCM, 1992.

8. Nguyễn Đắc Lộc; Lê Minh Tiến. Công nghệ chế tạo máy tập 1 và tập 2. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1998.

9. Nguyễn Duy; Trần Sỹ Tùng. Nguyên lý cắt kim loại. NXB ĐH & THCN, 1997.
        TP. HCM, ngày .... tháng.... năm 20

      TP. HCM, ngày.... tháng.... năm 20


         TRƯỞNG KHOA 

  
                    HIỆU TRƯỞNG
       (Ký và ghi rõ họ tên)



      (Ký và ghi rõ họ tên)
        Nguyễn Tiến Nhân
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